	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2423/QĐ-BNN-TCLN
	Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 03 thủ tục hành chính thay thế và 03 thủ tục hành chính bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi tiết tên, nội dung thủ tục hành chính theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các Tổng cục, vụ, cục và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Bộ (P. KSTTHC);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TCLN
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2423/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
I. Thủ tục hành chính mới

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A.
	Thủ tục hành chính cấp Trung ương
	
	

	1
	Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích thương mại (trừ sản phẩm gỗ quy định tại Phụ lục II của CITES)
	Lâm nghiệp
	Cơ quản lý CITES Việt Nam


II. Thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế

	TT
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên thủ tục hành chính bị thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A.
	Thủ tục hành chính cấp Trung ương

	1
	Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại (mẫu vật sống)
	Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES nhập khẩu vì mục đích thương mại (mẫu vật sống).
(B-BNN-199158-TT)
	Lâm nghiệp
	Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

	2
	Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại (mẫu vật chết)
	Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES nhập khẩu vì mục đích thương mại (mẫu vật chết).
(B-BNN-199174-TT)
	Lâm nghiệp
	Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

	3
	Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu sản phẩm từ gỗ quy định tại Phụ lục II của CITES
	Cấp phép CITES xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES vì mục đích thương mại.
(B-BNN-003541-TT)
	Lâm nghiệp
	Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam


PHỤ LỤC II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
I. Cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích thương mại (trừ sản phẩm gỗ quy định tại Phụ lục II của CITES)

1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

- Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

Bước 3: Trả kết quả

- Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận 01 (một) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

- Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.

1.2. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Qua bưu điện.

1.3. Thành phần và số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT.

- Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan.

- Bản sao chụp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với Thương nhân lần đầu đề nghị cấp phép.

- Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành (Bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu, trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực, trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

b. Số lượng: 01 (một) bộ

1.4. Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.7. Lệ phí: Không

1.8. Mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị cấp Giấy phép, chứng chỉ.

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, Chứng chỉ CITES hoặc văn bản từ chối.

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

- Điều 6, 10 và 12 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

1.12. Liên hệ

- Họ và tên: Nguyễn Văn Đoàn.

- Tên cơ quan: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Tổng cục Lâm nghiệp.

- Địa chỉ: số 02 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 3733 5676. Email: doannv.ln@mard.gov.vn

II. Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại (mẫu vật sống)

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

- Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

Bước 3: Trả kết quả

- Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận 01 (một) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

- Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.

2.2. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Qua bưu điện.

2.3. Thành phần và số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT.

- Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan.

- Bản sao chụp Giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan Quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

- Văn bản xác nhận đủ điều kiện nuôi, giữ, chăm sóc của cơ quan kiểm lâm tỉnh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp tỉnh đối với các loài thủy sinh.

- Văn bản xác nhận về việc nhập khẩu mẫu vật đó không ảnh hưởng xấu tới môi trường và việc bảo tồn các loài động vật, thực vật trong nước đối với trường hợp loài động vật, thực vật đó lần đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam của Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam.

b. Số lượng: 01 (một) bộ

2.4. Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

2.7. Lệ phí: Không

2.8. Mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị cấp Giấy phép, chứng chỉ

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ, Giấy phép CITES hoặc văn bản từ chối.

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

- Điều 6, 11 và 12 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

2.12. Liên hệ
- Họ và tên: Nguyễn Văn Đoàn.

- Tên cơ quan: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Tổng cục Lâm nghiệp.

- Địa chỉ: số 02 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: 0437335676. Email: doannv.ln@mard.gov.vn

III. Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại (mẫu vật chết)

3.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

- Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

Bước 3: Trả kết quả

- Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận 01 (một) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

- Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.

3.2. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Qua bưu điện.

3.3. Thành phần và số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT.

- Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan.

- Bản sao chụp Giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan Quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

b. Số lượng: 01 (một) bộ

3.4. Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

3.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

3.7. Lệ phí: Không.

3.8. Mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị cấp Giấy phép, chứng chỉ.

3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ, Giấy phép CITES hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp.

3.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

- Điều 6, 11 và 12 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

3.12. Liên hệ
- Họ và tên: Nguyễn Văn Đoàn.

- Tên cơ quan: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Tổng cục Lâm nghiệp.

- Địa chỉ: số 02 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 3733 5676. Email: doannv.ln@mard.gov.vn

IV. Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu sản phẩm từ gỗ quy định tại Phụ lục II của CITES

4.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

- Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

Bước 3: Trả kết quả

- Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận 01 (một) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

- Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.

4.2. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Qua bưu điện.

4.3. Thành phần và số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT.

- Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan.

- Bản sao chụp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu đối với Thương nhân lần đầu đề nghị cấp phép.

- Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành (Bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu, trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực, trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

- Bản sao có chứng thực Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ là tang vật xử lý (áp dụng đối với sản lâm làm gỗ là tang vật sau xử lý tịch thu).

b. Số lượng: 01 (một) bộ

4.4. Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4.7. Lệ phí: Không.

4.8. Mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị cấp Giấy phép, chứng chỉ.

4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, Chứng chỉ CITES hoặc văn bản từ chối.

4.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

- Điều 6, 8 và 9 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

4.12. Liên hệ
- Họ và tên: Nguyễn Văn Đoàn.

- Tên cơ quan: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Tổng cục Lâm nghiệp.

- Địa chỉ: số 02 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 3733 5676. Email: doannv.ln@mard.gov.vn
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		Tên thủ tục hành chính:

		Cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích thương mại (trừ sản phẩm gỗ quy định tại Phụ lục II của CITES)



		Tên đơn vị kê khai:

		Tổng cục Lâm nghiệp



		Lĩnh vực:

		Lâm nghiệp





		1. 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ. 

- Chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. 


- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.


Bước 3: Trả kết quả

- Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

- Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.



		2. 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp

- Qua bưu điện



		3. 

		Hồ sơ

		a) Hồ sơ gồm:


1. Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT. 

2. Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan. 


3. Bản sao chụp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc chứng minh nhân dân/hộ chiếu đối với Thương nhân lần đầu đề nghị cấp phép.

4. Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành (Bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu, trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực, trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện). 

b) Số lượng: 01 bộ



		4. 

		Thời hạn giải quyết 

		- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.



		5. 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại

d) Cơ quan phối hợp: Không 



		6. 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân


- Tổ chức 



		7. 

		Mẫu đơn, tờ khai

		Đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT



		8. 

		Phí, lệ phí

		Không 



		9. 

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Kết quả: Giấy phép, Chứng chỉ CITES hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối. 


- Thời hiệu của Giấy phép: 06 tháng kể từ ngày ký.



		10. 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11. 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Điều 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.


- Điều 6,  10 và Điều 12 Thông tư số  88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.



		12. 

		Liên hệ

		Tên: Nguyễn Văn Đoàn


Địa chỉ: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam – Tổng cục Lâm nghiệp. Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại: 04 3733 5676        Email: doannv.ln@mard.gov.vn





Mẫu số 01/LN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM


Independence – Freedom - Happiness



ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ


Request for permit, certificate




Kính gửi: 
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam




To:

Viet Nam CITES Management Authority


1. Tên Thương nhân đề nghị cấp phép


      Name of requesting organization, individual:


- Tổ chức: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt và tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)


Organization: Fullname of the organization in Vietnamese and transaction name in English (if any) 



- Cá nhân: Họ, tên ghi trong CMND/Hộ chiếu


Individual: Fullname as appeared in ID/Passport  


2. Địa chỉ/Address:


- Tổ chức: Địa chỉ trụ sở, số, ngày đăng ký kinh doanh


Organization: Address of head office, Business registration number and date of issued. 


- Cá nhân: Địa chỉ thường trú


Individual: Permanant Address 


3. Nội dung đề nghị

Request: 


4. Tên loài


Name of species


- Tên khoa học (tên La tinh):


Scientific name (Latin name): 


- Tên th​ông thường (tiếng Anh, tiếng Việt)


Common name (English, Vietnamese):


- Số l​ượng (bằng chữ: ..... )


Quantity (in words:….):          


- Đơn vị (con, kg, mảnh, chiếc...)


Unit (individual, kg, piece…)



- Mục đích của việc đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ CITES:


Purpose of requesting for CITES permit, certificate: 


5. Nguồn gốc mẫu vật

Origin of specimens:


6. Mô tả chi tiết (kích cỡ, tình trạng, loại sản phẩm…)


Concrete description (size, status, type of products…)


7. Tên và địa chỉ của Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có)


Name and address of exporting and importing organization, individual in Vietnamese and in English (if any)

8. Thời gian dự kiến xuất, nhập khẩu

Expected exporting, importing time: 


9. Cửa khẩu xuất, nhập khẩu (nêu rõ tên cửa khẩu, nư​ớc)


Export, import border gate (specify border gate’s name and country)


10. Chứng từ gửi kèm


Attached documents: 


		

		Địa điểm, Ngày…….tháng…….năm…….


Place ...  ,date …………….

Ký tên/Signature

(Tổ chức:  ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; Cá nhân: ghi rõ họ, tên)/(Organization: specify Fullname and position of the authorized person and stamp;


Individual: specify Fullname).







BIỂU MẪU THỐNG KÊ




		Tên thủ tục hành chính:

		Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại (mẫu vật chết) 



		Tên đơn vị kê khai:

		Tổng cục Lâm nghiệp



		Lĩnh vực:

		Lâm nghiệp





		13. 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 2:  Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ. 

- Chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. 


- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.


Bước 3: Trả kết quả

- Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

- Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.



		14. 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp


- Qua bưu điện



		15. 

		Hồ sơ

		a) Hồ sơ gồm:


1. Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT. 

2. Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan. 


3. Bản sao chụp Giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan Quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp. 

b) Số lượng: 01 bộ



		16. 

		Thời hạn giải quyết 

		- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.



		17. 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam d) Cơ quan phối hợp: Không 



		18. 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân


- Tổ chức 



		19. 

		Mẫu đơn, tờ khai

		Đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT



		20. 

		Phí, lệ phí

		Không 



		21. 

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Kết quả: Chứng chỉ, Giấy phép CITES hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối. 


- Thời hiệu của Giấy phép: Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký.



		22. 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		23. 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Điều 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.



		

		

		- Điều 6, 11 và Điều 12 Thông tư số  88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.



		24. 

		Liên hệ

		Tên: Nguyễn Văn Đoàn


Địa chỉ: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam – Tổng cục Lâm nghiệp. Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại: 04 3733 5676        Email: doannv.ln@mard.gov.vn





Mẫu số 01/LN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM


Independence – Freedom - Happiness



ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ


Request for permit, certificate




Kính gửi: 
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam




To:

Viet Nam CITES Management Authority


11. Tên Thương nhân đề nghị cấp phép


      Name of requesting organization, individual:


- Tổ chức: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt và tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)


Organization: Fullname of the organization in Vietnamese and transaction name in English (if any) 



- Cá nhân: Họ, tên ghi trong CMND/Hộ chiếu


Individual: Fullname as appeared in ID/Passport  


12. Địa chỉ/Address:


- Tổ chức: Địa chỉ trụ sở, số, ngày đăng ký kinh doanh


Organization: Address of head office, Business registration number and date of issued. 


- Cá nhân: Địa chỉ thường trú


Individual: Permanant Address 


13. Nội dung đề nghị

Request: 


14. Tên loài


Name of species


- Tên khoa học (tên La tinh):


Scientific name (Latin name): 


- Tên th​ông thường (tiếng Anh, tiếng Việt)


Common name (English, Vietnamese):


- Số l​ượng (bằng chữ: ..... )


Quantity (in words:….):          


- Đơn vị (con, kg, mảnh, chiếc...)


Unit (individual, kg, piece…)



- Mục đích của việc đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ CITES:


Purpose of requesting for CITES permit, certificate: 


15. Nguồn gốc mẫu vật

Origin of specimens:


16. Mô tả chi tiết (kích cỡ, tình trạng, loại sản phẩm…)


Concrete description (size, status, type of products…)


17. Tên và địa chỉ của Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có)


Name and address of exporting and importing organization, individual in Vietnamese and in English (if any)

18. Thời gian dự kiến xuất, nhập khẩu

Expected exporting, importing time: 


19. Cửa khẩu xuất, nhập khẩu (nêu rõ tên cửa khẩu, nư​ớc)


Export, import border gate (specify border gate’s name and country)


20. Chứng từ gửi kèm


Attached documents: 


		

		Địa điểm, Ngày…….tháng…….năm…….


Place ...  ,date …………….

Ký tên/Signature

(Tổ chức:  ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; Cá nhân: ghi rõ họ, tên)/(Organization: specify Fullname and position of the authorized person and stamp;


Individual: specify Fullname).







BIỂU MẪU THỐNG KÊ




		Tên thủ tục hành chính:

		Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu sản phẩm từ gỗ quy định tại Phụ lục II của CITES



		Tên đơn vị kê khai:

		Tổng cục Lâm nghiệp



		Lĩnh vực:

		Lâm nghiệp





		25. 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Bước 2:  Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ. 

- Chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. 


- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.


Bước 3: Trả kết quả

- Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

- Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.



		26. 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp


- Qua bưu điện



		27. 

		Hồ sơ

		a) Hồ sơ gồm:


1. Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT. 2. Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan. 


3. Bản sao chụp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu đối với Thương nhân lần đầu đề nghị cấp phép.


4. Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành (Bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu, trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực, trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

5. Bản sao có chứng thực Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ là tang vật xử lý (áp dụng đối với sản lẩm làm gỗ là tang vật sau xử lý tịch thu).

b) Số lượng: 01 bộ



		28. 

		Thời hạn giải quyết 

		- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

- Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.



		29. 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại


d) Cơ quan phối hợp: Không 



		30. 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân


- Tổ chức 



		31. 

		Mẫu đơn, tờ khai

		Đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT



		32. 

		Phí, lệ phí

		Không 



		33. 

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Kết quả: Chứng chỉ, Giấy phép CITES hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối. 


- Thời hiệu của Giấy phép: 06 tháng kể từ ngày ký.



		34. 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		35. 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Điều 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.


- Điều 6,  8 và Điều 9 Thông tư số  88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.



		36. 

		Liên hệ

		Tên: Nguyễn Văn Đoàn


Địa chỉ: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam – Tổng cục Lâm nghiệp. Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại: 04 3733 5676        Email: doannv.ln@mard.gov.vn





Mẫu số 01/LN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM


Independence – Freedom - Happiness



ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ


Request for permit, certificate




Kính gửi: 
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam




To:

Viet Nam CITES Management Authority


21. Tên Thương nhân đề nghị cấp phép


      Name of requesting organization, individual:


- Tổ chức: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt và tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)


Organization: Fullname of the organization in Vietnamese and transaction name in English (if any) 



- Cá nhân: Họ, tên ghi trong CMND/Hộ chiếu


Individual: Fullname as appeared in ID/Passport  


22. Địa chỉ/Address:


- Tổ chức: Địa chỉ trụ sở, số, ngày đăng ký kinh doanh


Organization: Address of head office, Business registration number and date of issued. 


- Cá nhân: Địa chỉ thường trú


Individual: Permanant Address 


23. Nội dung đề nghị

Request: 


24. Tên loài


Name of species


- Tên khoa học (tên La tinh):


Scientific name (Latin name): 


- Tên th​ông thường (tiếng Anh, tiếng Việt)


Common name (English, Vietnamese):


- Số l​ượng (bằng chữ: ..... )


Quantity (in words:….):          


- Đơn vị (con, kg, mảnh, chiếc...)


Unit (individual, kg, piece…)



- Mục đích của việc đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ CITES:


Purpose of requesting for CITES permit, certificate: 


25. Nguồn gốc mẫu vật

Origin of specimens:


26. Mô tả chi tiết (kích cỡ, tình trạng, loại sản phẩm…)


Concrete description (size, status, type of products…)


27. Tên và địa chỉ của Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có)


Name and address of exporting and importing organization, individual in Vietnamese and in English (if any)

28. Thời gian dự kiến xuất, nhập khẩu

Expected exporting, importing time: 


29. Cửa khẩu xuất, nhập khẩu (nêu rõ tên cửa khẩu, nư​ớc)


Export, import border gate (specify border gate’s name and country)


30. Chứng từ gửi kèm


Attached documents: 


		

		Địa điểm, Ngày…….tháng…….năm…….


Place ...  ,date …………….

Ký tên/Signature

(Tổ chức:  ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; Cá nhân: ghi rõ họ, tên)/(Organization: specify Fullname and position of the authorized person and stamp;


Individual: specify Fullname).
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